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TÊN BÀI DẠY: BÀI 7: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC  DÂN PHÁP  ( 1945 - 1954)
Môn học/Hoạt động giáo dục: Lịch sử; lớp: 12
Thời gian thực hiện: 1 tiết ( tiết 16)
I. Mục tiêu
  1. Kiến thức
- Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
-Nêu được nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
- Phân tích được ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
  2. Năng lực
* Năng lực chung:
- Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.
- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên. Hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm; đánh giá được khả năng của bản thân và tự nhận công việc phù hợp, tương tác tốt với các bạn cùng nhóm.
*Năng lực riêng:
Sưu tầm, khai thác được thông tin, hình ảnh và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
  3. Phẩm chất
Bồi dưỡng HS truyền thống yêu nước, lòng tự hào về truyền thống đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, có ý thức trân trọng những thành quả của các thế hệ đi trước tạo nên; có ý thức trách nhiệm đối với hoàn thành nhiệm vụ học tập, hợp tác hiệu quả với bạn học.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
  1. Thiết bị dạy học.
Máy tính, máy chiếu (nếu có). Thiết bị: Máy tính, ti vi, bảng phụ, phiếu học tập.
  2. Học liệu
+ Lược đồ pháp trở lại xâm lược ở Nam Bộ. 
+ Hình ảnh, video clip, tư liệu sưu tầm về tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám. 
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1. Mở đầu [dự kiến thời gian 5’]

	


a) Mục tiêu: 
Khơi dậy hứng thú học tập cho HS, tạo không khí vui vẻ khám phá bài mới và chuyển giao nhiệm vụ học tập.
b) Nội dung: 
GV Giao nhiệm vụ cho HS
HS quan sát hình ảnh, hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV cho HS xem video về sự kiện Lần đầu Bác Hồ nỏi giận và yêu cầu HS trả lời câu hỏi
Nêu cảm nhận của em về sự kiện trên?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
- HS trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết
Bước 3: Báo cáo , thảo luận
- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước  4:  Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.
- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào hoạt động tiếp theo. 
	Hình bên là chiếc xe đạp thổ của Trịnh Ngọc - dân công tỉnh Thanh Hoá tham gia phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Phương tiện thô sơ này lập kỉ lục khi chở tới 345,5 kg/chuyến. “Binh chủng xe đạp thổ" đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), đúng như nhận định của Giuyn Roa, một tác giả người Pháp: đánh bại quân đội Pháp là những chiếc xe đạp “thổ 200, 300 kg hàng và đẩy bằng sức người, những con người ăn chưa đủ no và ngủ thì nằm ngay dưới đất trải tấm ni lông".Vậy cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào? Diễn biến chính ra sao? Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến là gì?Bài học sẽ giúp em hiểu rõ hơn những nội dung này
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2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới [dự kiến thời gian 30’]
1. Bối cảnh lịch sử 
a. Mục tiêu:
	Trình bày nét khái quát về bối cảnh lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Đọc tư liệu và hoàn thành phiếu học tập về bối cảnh lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK.
GV cung cấp tư liệu hình ảnh
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Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
GV yêu cầu HS trả lời.
HS trả lời câu hỏi của GV.
Dự kiến sản phẩm
	1. Bối cảnh quốc tế
	2. Bối cảnh trong nước

	+ Hệ thống xã hội chủ nghĩa đang hình thành.
+ Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, phụ thuộc và phong trào đấu tranh vì hoà bình, dân chủ ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh.
+ Quan hệ quốc tế diễn biến phức tạp và từng bước chịu sự chi phối của Chiến tranh lạnh.
	- Cách mạng tháng Tám năm 1945, Việt Nam bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do. Nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, gắn bó và quyết tâm bảo vệ chế độ mới. 
- vừa mới ra đời, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã bị các nước đế quốc liên kết với các thế lực thù địch trong và ngoài nước chống phá, xâm lược.


Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1. Bối cảnh lịch sử 
- Trên thế giới: Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống. Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, phụ thuộc và phong trào đấu tranh vì hoà bình, dân chủ ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh. Quan hệ quốc tế diễn biến phức tạp và từng bước chịu sự chi phối của Chiến tranh lạnh.
- Trong nước: Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Việt Nam bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do. Nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, gắn bó và quyết tâm bảo vệ chế độ mới. Tuy vậy, vừa mới ra đời, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã bị các nước đế quốc liên kết với các thế lực thù địch trong và ngoài nước chống phá, xâm lược.


2. Diễn biến chính 
a. Mục tiêu:
 Trình bày được nét khái quát về diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Nhiệm vụ 1: Kháng chiến chống thực dân pháp trở lại xâm lược  Nam Bộ (1945 - 1946)
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập
	Kháng chiến chống thực dân pháp trở lại xâm lược ở Nam Bộ (1945 - 1946)

	Mục
	Nội dung

	Nguyên nhân
	

	Diễn biến
	

	Kết quả
	

	Ý nghĩa
	


Nhiệm vụ 2: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950)
GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi: 
? Trình bày những sự kiện chính dẫn đến cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ
	Những sự kiện chính dẫn đến cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ

	Thời gian
	Sự kiện

	11/1946
	

	18/12/1946
	

	19/12/1946
	



? Vẽ sơ đồ tư duy diễn biến chính của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn (1946 – 1950)
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK.
GV cung cấp tư liệu hình ảnh
Nv 1
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Nv 2
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Bức ảnh phản ánh một hiện thực lịch sử sinh động về các chiến sĩ trung đoàn Thủ đô “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Hành động quyết tử của chiến sĩ Trần Thành mãi mãi là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước và lòng dũng cảm sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc mà  các thế hệ thanh niên cần học tập…
GV cung cấp thông tin
Hỡi đồng bào yêu quý,
Quân ta đã mở chiến dịch trên mặt trận Cao – Bắc – Lạng.
Chiến dịch này rất quan trọng cho Cao – Bắc – Lạng và cho cả toàn quốc.
Đồng bào ba tỉnh đã cố gắng rất nhiều trong việc chuẩn bị chiến dịch như: góp quân lương, sửa đường sá, vận tải, chuyên chở, giúp đỡ bộ đội, v.v..
Tôi trân trọng thay mặt Chính phủ và quân đội cảm tạ đồng bào. Tôi kêu gọi toàn thể đồng bào ba tỉnh, các uỷ ban kháng chiến và hành chính, các đoàn thể nhân dân cố gắng thêm nữa, tiếp tục giúp đỡ cho bộ đội ta trước mặt trận để quân ta giết nhiều địch, đánh thắng to. Đồng bào hãy tiến lên làm gương kiểu mẫu cho nhân dân toàn quốc, giúp cho chiến dịch được thắng lợi.

Chào thân ái và quyết thắng
Ngày 9 tháng 9 nǎm 1950
HỒ CHÍ MINH
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La Văn Cầu sinh năm 1932, dân tộc Tày, quê ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ông đã chiến đấu 29 trận, trận nào cũng thể hiện rõ tinh thần gương mẫu, dũng cảm, kiên quyết vượt qua khó khăn, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trận Đông Khê (năm 1950), cánh tay phải bị đạn bắn gãy nát, La Văn Cầu khẩn thiết yêu cầu đồng đội chặt hộ cánh tay để khỏi vướng rồi lại tiếp tục ôm bộc phá xông lên, phá tan lô cốt đầu cầu, mở đường cho đơn vị xung phong diệt gọn vị trí địch.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trả lời.
HS trả lời câu hỏi của GV.
Dự kiến sản phẩm
NV 1
	Kháng chiến chống thực dân pháp trở lại xâm lược ở Nam Bộ (1945 - 1946)

	Mục
	Nội dung

	Nguyên nhân
	Đêm 22, rạng ngày 23 – 9 – 1945, được sự giúp đỡ của quân Anh, thực dân Pháp đánh úp trụ sở Uỷ ban nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai.

	Diễn biến
	Quân dân Nam Bộ nhất tề đứng lên chiến đấu chống quân xâm lược bằng nhiều hình thức như: đốt cháy tàu Pháp vừa cập bến cảng Sài Gòn, đánh phá kho tàng... Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tán thành, kêu gọi nhân dân cả nước ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ

	Kết quả
	Cuộc chiến đấu ở Nam Bộ đã giáng đòn đầu tiên vào âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh" của thực dân Pháp.

	Ý nghĩa
	Tạo điều kiện để nhân dân Nam Bộ và cả nước chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến lâu dài.


NV 2
	Những sự kiện chính dẫn đến cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ

	Thời gian
	Sự kiện

	11/1946
	Thực dân Pháp từng bước khiêu khích, tấn công quân sự tại Hải Phòng, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Hà Nội,... 

	18/12/1946
	Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, để cho quân Pháp làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở Hà Nội. 

	19/12/1946
	Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp Hội nghị bất thường mở rộng tại Vạn Phúc (Hà Nội), quyết định phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp.
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Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	2. Diễn biến chính 
a. Kháng chiến chống thực dân pháp trở lại xâm lược Nam Bộ (1945 - 1946)
- Đêm 22, rạng ngày 23 – 9 – 1945, thực dân Pháp đánh úp trụ sở Uỷ ban nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai.
- Quân dân Nam Bộ nhất tề đứng lên chiến đấu chống quân xâm lược bằng nhiều hình thức. Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tán thành, kêu gọi nhân dân cả nước ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ
- Cuộc chiến đấu ở Nam Bộ đã giáng đòn đầu tiên vào âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh" của thực dân Pháp.
b. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950)
- Trước những hành động gây hấn của Pháp, ngày 18 và 19-12-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp.
- Với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường, kì tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Quân và dân Việt Nam đã từng bước giành được những thắng lợi quân sự.
- Những thắng lợi quân sự tiêu biểu: Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16, Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947, Chiến dịch Biên giới thu - đông  năm 1950



3. Hoạt động 3. Luyện tập [dự kiến thời gian 6’]
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân trả lời câu hỏi  của GV 
c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS
d) Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV mời HS tham gia trò chơi: Bóng bay  
Theo bạn, điều gì xảy ra khi một người nguyên thủy nhìn thấy một quả bóng bay.
Tất nhiên, anh ta sẽ tìm cách tấn công nó để tự vệ.
Hãy giúp quả bóng bay tránh xa anh ta.
Cách chơi : 
Học sinh: Học sinh trả lời thật nhanh câu hỏi trong vòng 15 giây ( Có thể đưa ra nhiều đáp án liên tục cho đến khi có đáp án đúng ).
Giáo viên : Nếu học sinh trả lời đúng chỉ cần bấm vào màn hình. 
Bấm vào hòn đá có biểu tượng người để qua câu tiếp theo.

[image: ]
Câu 1. Pháp nổ súng quay lại xâm lược Việt Nam lần thứ 2 vào thời gian nào?
Câu 2. Vì sao chính phủ Việt Nam chủ động ký với pháp bản hiệp định sơ bộ (3/1946)
Câu 3: Khi pháp quay lại xâm lược tinh thần chống pháp của nhân dân Nam bộ như thế nào?
Câu 4. Trong chiến dịch Biên giới, trận đánh nào ác liệt và có ý nghĩa nhất?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xác định yêu cầu của GV
- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi	
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần)
Sản phẩm dự kiến
Câu 1: 23/9/1945
Câu 2: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 vì quân Pháp đã thỏa thuận với quân quân Trung Hoa Dân quốc
Câu 3: Nhân dân Nam Bộ đứng lên kháng chiến chống Pháp quyết liệt
Câu 4: Trận Đông Khê
 Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
4. Hoạt động 4. Vận dụng [dự kiến thời gian 4’]
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Bài làm của HS.
d) Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)
Bài tập:
Sưu tầm tư liệu về cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược trở lại của nhân dân Nam bộ. Giới thiệu tư liệu đó với thầy cô và bạn học.
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ	
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
 Học sinh làm bài tập ở nhà.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành ở nhà.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.
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Toan dén: do toan dan tién hanh, khong phan biét giai cap, ton gido,
dang phai.

Toan dién: dau tranh trén tit ca cac mét tran nhu quan sy, chinh tri,
kinh t€, .

Truong ki: cude chién déu phai lau dai do so sanh luc luong lic dau
gitra ta va dich chénh léch.

Turlyc cénh sinh: vin ménh clia dén 19c phii do chinh nhan dén Viét Nam
quyét dinh, su gitip i bén ngoai chi la diéu kién h tro.

(55 Tom tét dung 16 khing chién chang thyc dan Phap xam luoc (1946 - 1954)
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Cubc chién dau & cac d6 thi I
phia bic vi tuyén 16
(2-1946 - 2-1947)

Cuéc chién dau & cac d6 thi phia
bic vi tuyén 16 (Ha Néi, Nam
Pinh, Vinh, Hué Da Ning,.)
budc dau lam pha san ké hoach
“danh nhanh, thing nhanh" cia
Phap. Dic biét, cudc chién dau

ctia quan dan Thu dé Ha Noi da

giam chan quan Phap trong gan
2 thang, tao diéu kién dé cac
cg quan cla Pang, Chinh pha
rat khoi Ha Noi an toan.

Chién dich Viét Bic
thu - déng nam 1947

Thang 10-1947, quan Phap
tan céng lén Viét Bic. Quan
dan Viét Nam da chu déng
phan céng va gianh thing
Igi & Chg Dén, Cho Ra, Doan
Hung, Khe Lau,... Sau hon 2
thang, quan Phap phai rit
khéi Viét Bic. Chién thing
Viét Bac thu — déong nam 1947
da lam pha san hoan toan ké
hoach “danh nhanh, thing
nhanh” ctia Phap.

Chién dich Bién giéi
thu - déng nam 1950

Théang 6-1950, Dang va Chinh
pha quyét dinh mé chién dich
Bién gidi, nham tiéu diét mét bo
phan sinh Iuc dich, khai thong
bién gi6i Viét - Trung, m& réng
va cling c6 can c(f dia Viét Bic.
Sau hon 1 thang, chién dich két
thuc thang loi. Quan Phap phai
rat khéi Cao Bing, Péng Khé,
That Khé,.. Luc luong khang
chién gianh duoc thé chi déng
trén chién trudng chinh Bac B.

Hinh 3. Dién bién chinh nhiing ndm du ciia cudc khang chién toan qudc chéing thc dan Phap (1946 — 1950)
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Hinh 1. Ciécxe dap thd cia Trinh Ngoc,
tning bay ai Bdo tang Thanh Hod
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PHIEU HOC TAP

BOI CANH LICH SU CUA CUOC KHANG CHIEN CHONG THU'C DAN

PHAP (1945 - 1954)

1. Béi canh quéc té 2. B6i canh trong nwéc
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